
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

7 1 43 2012 LNMCơ TC + UBT(P)/VMC 3 LẦN

7 2 45 1021 UBT 2bên 10cm

7 3 28 2002 UBT (T) 6 cm

8 4 46 2002 UBT (P) 7cm

8 5 31 0020 VS II

8 6 34 ĐT UBT (T) 6 cm

9 7 43 2002 NXTC 12 tuần

9 8 29 0000 VS I

9 9 22 ĐT UBT 2bên  6cm

11 10 46 0000 UBT (P) 6cm/VMC UBT

11 11 34 0000 VS I

11 12 32 2002 LNMTCBT (P) 6cm

13 35 2002 UBT (P) 5cm

4 0 0

7 1 37 0000 VS I

7 2 48 1001 UXTC 12 tuần

7 3 19 ĐT UBT (P) 8cm

8 4 47 4003 SSD độ II

8 5 29 0000 VS I

9 6 52 2002 UXTC  9cm

9 7 44 1021 UBT (T) 6 cm

9 8 28 1001 LNMTC 2BT  8cm

11 9 44 ĐT UBT (T) 6 cm

11 10 33 2002 UBT 2bên 4cm

11 11 27 1001 VS I Q.NHẬT + KHÁNH.TT

THU NGUYỆT + THỂ.TT

HƢNG.PNT + H.QUYÊN + NGỌC HÀ.TT

HƢNG.PNT + H.QUYÊN 

HƢNG.PNT + H.QUYÊN

H.HIỆP + ĐỒNG.TT 

H.HIỆP + ĐỒNG.TT

DỰ BỊ     

Q.HƢƠNG + TÍN.TT + LINH.TT

Q.KHOA + TR BÍCH 2

THU THỦY + Q.KHOA + TR BÍCH 2

Q.KHOA + TR BÍCH 2

PHAN NGA + THU NGUYỆT + NGỌC THẢO.TT

LƢU + H.THẮM + DƢƠNG.TT

H.THẮM + DƢƠNG.TT

H.THẮM + DƢƠNG.TT

THU HÀ 2 + HOẰNG.TT

THU HÀ 2 + HOẰNG.TT 

THU HÀ 2 + HOẰNG.TT   

BS PHẨU THUẬT

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG + PHÚ.TT

PHAN NGA + TR.THẢO + NGỌC THẢO.TT

TR.THẢO + NGỌC THẢO.TT

TR.THẢO + NGỌC THẢO.TT  

TR.HẠNH + LỆ THỦY + THÙY.TT  

TR.HẠNH + LỆ THỦY + THÙY.TT

TR.HẠNH + THÙY.TT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC cắt đốt NX,nếu KĐ Cắt TC chừa 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD, nếu KĐ mổ hở

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

Từ ngày 05/09/2011 đến ngày 11/09/2011 (Tuần1)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + PP có u

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD  

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NGUYỄN THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ SEN

LÊ THỊ PHƢỢNG

NGUYỄN THỊ SÁNG

LÊ THỊ NGỌC THẠCH

TRẦN THỊ ĐƢỢM

HOÀNG THỊ PHƢỢNG

MAI THỊ KIM TRINH

NGUYỄN THỊ ÚT

NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG

BN TNTC

NGUYỄN THỊ NẾT

ĐỖ THỊ THANH LAN

HUỲNH THẢO NGUYÊN

TRƢƠNG THỊ HỒNG

TỪ THỊ HUỲNH NHƢ

PHAN THỊ THÙY DUNG

ĐÀO QUANG NHẬT MINH

NGUYỄN THỊ BẠCH MAI

NGUYỄN THỊ SÁNG

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

TRẦN THỊ DỰ

NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN

NGUYỄN THỊ THOA

TÔ THỊ LIÊN

ĐÀO THỊ ĐỢI

6799

6864

6841

6879

6828

6801

6899

6808

6932

6863

SHC

6740

6937

6827

7005

6810

6796

6774

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

6811

7049

6715

7068

PM

Ngày: 05/09/2011 

Ngày: 06/09/2011 

6758

6825

6809



11 12 28 0000 UBT (T) 6 cm

13 40 2002 UBT (T) 7 cm

4 0 0

7 1 57 2002 SSD độ III

7 2 36 1021 UBT (P) 6cm

8 3 62 3003 U quái BT (P) 5cm

8 4 26 0000 VS 1 + UBT (P) 6cm

8 5 23 ĐT UBT (T) 6 cm

9 6 52 2012 UBT (P) 8cm

9 7 36 1011 VS II

9 8 21 ĐT LNMTCBT (T) 6cm

11 9 38 0000 UBT (T) 9 cm

11 10 28 0000 VS I

11 11 32 2012 UBT (P) 6cm

11 12 25 0000 UBT 2bên  5cm

13 31 3003 UBT (T) 6 cm

14 28 1021 UBT (T) 7 cm

4 0 0

7 1 23 ĐT Dị tật bẩm sinh không TC- Â Đ

7 2 22 ĐT UBT (T) 8 cm

8 3 55 1011 Sa TC + BQ

8 4 27 0000 UBT (P) 5cm

9 5 52 ĐT TSPTĐHNMTC

9 6 37 2002 UBT (T) 10 cm

9 7 35 0010 UBT (P) 7cm

11 10 58 5025 UBT (P) 7cm

11 11 41 0000 VS 2 + UBT (T) 7cm

11 12 39 2002 UBT (P) 6cm

11 13 45 ĐT UBT (T) 7 cm

11 14 34 0000 VS I K.HOÀNG + LÊ.TT

HƢNG.PNT + THI.TT

Đ.THẢO + THI.TT

D.MINH + HUỲNH HẢI + VÕ TUYẾT.TT

D.MINH + VÕ TUYẾT.TT

HUỲNH HẢI + VÕ TUYẾT.TT

K.HOÀNG + LÊ.TT

THĂNG.BM + HIẾU.TT + PHƢỢNG.TT

THỐNG + M TUYẾT + PHẠM HẢI

THỐNG + ĐÌNH VINH.TT

PHAN NGA + B.HẢI + THỤC TRANG

THỤC TRANG + QUỲNH.TT

HƢNG.PNT + Đ.THẢO + THI.TT

MAI PHƢƠNG1 + X.TRANG1

MAI PHƢƠNG1 + X.TRANG1

HIẾN MINH + CAO.TT

HIẾN MINH + CAO.TT   

DỰ BỊ   

DỰ BỊ

LƢU + HỒ HOA + TRUNG.TT

HỒ HOA + TRUNG.TT

HỒ HOA + TRUNG.TT

ĐỖ HIẾU + BẢO ANH + TÂN.TT

BẢO ANH + TÂN.TT

BẢO ANH + TÂN.TT

Q.NHẬT + KHÁNH.TT

DỰ BỊ

H. PHƢƠNG + G.ĐỨC + MI.TT

PHAN NGA + NGỌC HẢI + M.TUẤN.BM

M.TUẤN.BM + ÁI.TT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

Tạo hình Â Đ

NS bóc u, KTSD

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô,đặt TOT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD   

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ,KTSD

ÂU ÁNH LOAN

NGUYỄN THỊ MỸ DUNG

VŨ THỊ TUYẾT HẰNG

CHÂU THỊ THANH THẢO

PHẠM THỊ PHƢƠNG

NGUYỄN THỊ TƢ

CHÂU KIM TUYẾT

TRẦN THỊ THƠ

TRẦN THỊ VỤ

BN TNTC

CHÚC MỸ HOAN

NGUYỄN THỊ MỸ HƢƠNG

VŨ THỊ HUỆ

NGUYỄN THANH TUYỀN

VÕ THỊ NGỌC PHƢƠNG

TRẦN THỊ THỦY

TRẦN THỊ HUYỀN THANH

NGUYỄN THỊ KIM THANH

ĐINH THỊ LỆ TUYỀN

VÕ THỊ ANH

NGUYỄN THỊ THÀNH PHÚ

LÊ THỊ KIM YẾN

LÊ THỊ HỒNG GẤM

ĐẶNG THỊ THÚY HẰNG

NGÔ THỊ VEN

NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN

NGUYỄN THỊ THOA

NGUYỄN THỊ KHAY

BN TNTC

LÂM THỊ NGỌC SƢƠNG

5987

6914

6958

6894

7026

6904

6897

7511

6942

6876

6933

6963

6881

301b

6927

6890

6925

6941

6999

6873

6853

6854

6867

6850

6939

6903

6980

6859

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 07/09/2011 

Ngày: 08/09/2011 



15 41 1001 UBT 2bên 6cm

16 29 1001 UBT (T) 5cm

4 0 0

7 1 75 6006 Sa MC - BQ

7 2 45 2002 UXTC 12 tuần

7 3 26 1001 UBT (T) 6 cm

8 4 52 4004 UBT (P) 6cm

8 5 33 0000 TSPTKĐHNMTC

8 6 31 0000 VS I

9 7 33 1021 UBT 2bên 7cm

9 8 29 0000 VS I

9 9 22 0010 UBT (T) 7cm

11 10 36 3013 UBT (P) 7cm/VMC

11 11 34 2002 UBT (T) 7 cm

11 12 20 ĐT UBT (T) 6 cm

11 13 21 ĐT UBT (T) 5 cm

14 23 0000 VS I

H.TRUNG + NHUNG.TT

Q.HIẾU + THỦY.TT

Q.HIẾU + THỦY.TT

NHU + CHÍN.TT

NHU + CHÍN.TT

DỰ BỊ

BÙI PHƢỢNG + AN.TT

XUÂN CẨM + N.ĐIỆP2 + LOAN.TT

XUÂN CẨM + N.ĐIỆP2 + LOAN.TT

N.ĐIỆP2 + LOAN.TT

H.TRUNG + NHUNG.TT

H.TRUNG + NHUNG.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

TÚ NGÂN + PHƢƠNG.TT + BÌNH.TT

MỸ NHI + QTHANH + BÍCH HẢI

MỸ NHI + BÙI PHƢỢNG + AN.TT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

Ngày 5 tháng 9 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2PP, nếu tốt

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC , Chẩn đoán - điều trị

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép thành T&S, TOT

LÊ THỊ KIỀU QUANH

LÊ THỊ KHUYÊN

ĐỖ THỊ HUỆ

NGUYỄN THỊ ĐIỂM

ĐINH THỊ HUYỀN NGA

PHAN THỊ HẰNG

NGUYỄN THỊ MỸ ÁI

NGUYỄN THỊ SÁNG

LÂM THỊ PHƢƠNG XUÂN

DIỆP THỊ TÁM

NGUYỄN THỊ THANH NGUYỆT

NGUYỄN LÊ MINH DUNG

LÊ THỊ PHƢƠNG TRANG

ĐỖ THỊ THUỐC

LƢƠNG THỊ HUỲNH TRANG

BN TNTC

TRẦN THỊ NGỤ

6934

6947

7013

6971

6935

7012

6910

6960

6955

7001

6998

5781

7095

7290

6901

6915

Thứ: SÁU 

Ngày: 09/09/2011 


